
SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /TM-KSBT 

 

                 Hải Phòng, ngày       tháng     năm 2025 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

(Hóa chất, vật tư, thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ của Trung tâm Kiểm soát 

Bệnh tật thành phố Hải Phòng tại Cơ sở 2) 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng có nhu cầu tiếp nhận 

báo giá để tham khảo xây dựng giá hàng hóa, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung 

cấp hóa chất, vật tư, thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ với nội dung như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải 

Phòng. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Khoa 

Dược - Vật tư y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng; SĐT: 

0225.3842.878, Email: duoc.cdchp@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải 

Phòng. Số 84 Nguyễn Tất Tố, phường Lê Chân, Hải Phòng. 

- Nhận qua email: duoc.cdchp@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 17  tháng 10 năm 2025, đến trước 

17h ngày 27 tháng 10  năm 2025. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày từ ngày 27  tháng 10 

năm 2025.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục chi tiết tại phụ lục kèm theo 

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng  



(Tại Cơ sở 2: Số 18, đường Thanh Niên, phường Hải Dương, Hải Phòng) 

3.  Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV năm 2025  

Vậy Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng kính mời các đơn 

vị gửi báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.  

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đăng tải trên HTMĐTQG; 

- K.TTGDSK (đăng tải trên website đơn vị); 

- P.TCKT; 

- Lưu: VT, DVTYT. 

 

   GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Đồng Trung Kiên 



PHỤ LỤC I: DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thư mời báo giá số:        /TM-KSBT ngày     tháng    năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hải Phòng) 

 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương 

Quy cách 

tham khảo 
ĐVT 

Số 

lượng 

Thời gian dự 

kiến hoàn 

thành dịch 

vụ 

1 Gel siêu âm  

- Màu sắc: Xanh hoặc không màu 

- Độ nhớt: Cao 

- Khả năng truyền âm: Tốt 

- Thành phần: Nước, Carbomer, Propylene Glycol, Glycerin, 

Triethanolamine, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben 

5 lít/can Can 1 
Quý IV năm 

2025 

2 Giấy in Siêu âm  

- Kích thước: 110mm x 20m 

- Giấy in A6 cho máy in đen trắng UP-X898MD và UP-

D898MD 

- Giấy in nhiệt  được tráng UV, bề mặt có độ bóng cao, độ kháng 

nước hoàn hảo và mật độ quang học cực cao và tương thích hoàn 

hảo với tất cả các dòng máy in Sony. 

Hộp 05 

cuộn (200 

kiểu/cuôn) 

Cuộn 15 
Quý IV năm 

2025 

3 Máy đo huyết áp điện tử  

- Loại máy đo: Đo huyết áp bắp tay 

- Dải đo: Huyết áp (0 – 299mmHg); Nhịp tim (40 ~ 180 

nhịp/phút). 

- Độ chính xác: Huyết áp (± 3mmHg); Nhịp tim (± 5%). 

- Chức năng: Báo cử động người đo; Cảnh báo nhịp tim bất 

thường; Cảnh báo thao tác sai khi đo. 

Chiếc 

 
Chiếc 2 

Quý IV năm 

2025 

4 Đèn kiểm tra thị lực  

- Khoảng cách đọc: 5m 

- Bảng chữ hoặc bảng hình 

- Lỗ treo tường, chân để bàn, giá đỡ 

- Đèn chữ ngược có khoảng cách đọc 2,5m 

Chiếc Chiếc 2 
Quý IV năm 

2025 



5 
Cân sức khỏe 

 

- Chức năng: Cân trọng lượng cơ thể và đo chiều cao 

- Trọng lượng cơ thể: Max: 120kg. Min: 0.5kg 

- Đo chiều cao: Phạm vi đo 70-190cm. Min: 0,5 cm. Dung sai ± 

0.5cm 

Chiếc 

 
Chiếc 1 

Quý IV năm 

2025 

6 
Ống nghiệm chống đông 

EDTA K2 

- Ống nghiệm chứa chất kháng đông Ethylenediaminetetraacetic 

Acid Dipotassium Salt Dihydrate (EDTA K2), nắp nhựa, thể tích 

mẫu 2ml 

Ống Ống 1500 
Quý IV năm 

2025 

7 
Bơm kim tiêm 5ml 

 

- Bơm tiêm 5ml/ CC, 23G 

- Dung tích bơm tiêm: 5ml. 

- Đảm bảo liên kết giữa đốc kim và thân kim trong điều kiện sử 

dụng bình thường. 

 

100 cái/ hôp 

 
Cái 1500 

Quý IV năm 

2025 

8 Hoá chất Diluant LMG  

- Dung dịch pha loãng dùng cho máy xét nghiệm huyết học  

- Độ PH: 6.95 ± 0.10 

- Trở kháng: 58.5 ± 6.0 Ohm.cm 

- Áp suất thẩm thấu: 330 ± 10 mOsmol/kg 

Can 20 lít 

 
Can 4 

Quý IV năm 

2025 

9 

Hoá chất Detergent 

Enzymatique 

 

Dung dịch rửa thường quy dùng cho máy xét nghiệm huyết học 

Thành phần: 

- Organic buffer < 0.5% 

- Sodium salts < 2,0 % 

- Proteolytic enzyme < 0,5 % 

- Preservative < 0.05% 

5 lít/ can 

 
Can 2 

Quý IV năm 

2025 



PHỤ LỤC II: MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời báo giá số:            /TM-KSBT ngày        tháng       năm 2025 

của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hải Phòng) 

 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng và khả năng cung ứng của Công ty, chúng tôi …[Ghi tên, 

địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) 

thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh], xin gửi báo giá như sau:  

1. Báo giá cho hàng hóa liên quan: 

 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Ký, mã, nhãn hiệu, 

model, hãng sản xuất 

Thông số kỹ 

thuật 
Mã 

HS 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 
ĐVT 

Số lượng/ 

Khối 

lượng 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Chi phí cho các 

dịch vụ liên quan 

(VNĐ) 

Thuế, phí, lệ 

phí (nếu có) 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1             

2             

n ...........            

(Gủi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …ngày, kể từ ngày…. tháng…năm ….[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày kể từ ngày…] 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ...., ngày......tháng......năm 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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